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	Sự kỳ diệu của ánh sáng và bóng râm
	 Gió có ở đâu?
	Bé tìm hiểu về nước
	Khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	75
	 
	 
	 
	 
	

	 
	A. Phát triển vận động.
	.
	.
	.
	26
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
	.
	.
	.
	9
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	 
	*) Nhóm động tác tập với gậy:
+ ĐT hô hấp: Đưa tay lên cao, hít vào hạ tay xuống thở ra.
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ ĐT lưng, bụng, lườn: Đứng quay người sang 2 bên 90.
+ ĐT chân: Ngồi khuỵu gối.
+ ĐT bật: Bật tách khép chân.
	*) Nhóm động tác tập với gậy:
+ ĐT hô hấp: Đưa tay lên cao, hít vào hạ tay xuống thở ra.
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân
+ ĐT lưng, bụng, lườn: Đứng quay người sang 2 bên 90 .
+ ĐT chân: Ngồi khuỵu gối
+ ĐT bật: Bật tách khép chân
	 
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động.
	.
	.
	.
	15
	 
	
	
	
	

	 
	* Vận động: đi.
	.
	.
	.
	3
	 
	
	
	
	

	 
	* Vận động: chạy.
	.
	.
	.
	2
	 
	
	
	
	

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo.
	.
	.
	.
	1
	 
	
	
	
	

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt.
	.
	.
	.
	6
	 
	
	
	
	

	75
	Ném được trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay.
	 
	Ném được trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay.
	Tiết học: Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 2 tay.

	 
	Khối
	Sân chơi
	 
	HĐH
	 
	
	
	

	81
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay.
	 
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay.
	Tiết học: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay.
	 
	Khối
	Sân chơi
	1
	 
	HĐH
	
	
	

	 
	* Vận động: bật, nhảy.
	.
	.
	.
	3
	 
	 
	 
	 
	

	89
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 -55 cm.
	x
	Bật xa tối thiểu 50 - 55 cm.
	- Tiết học: Bật xa tối thiểu 50 - 55 cm
	https://www.youtube
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	

	94
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch.
	 
	Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô.
	- Tiết học: Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	

	 
	* Thực hiện các bài tập tổng hợp.
	.
	.
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	* Trò chơi vận động.
	.
	.
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 103
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ.
	 x
	Chơi trò chơi vận động.
	TCVĐ: Tạo gió - không tạo gió; Ném còn; Tiếp sức; Bịt mắt đánh trống; Bịt mắt bắt dê; luồn luồn cổng rết; Sóng đánh; Lộn cầu vồng; Trời nắng trời mưa;  Trời tối, trời sáng, Nắng và mưa, Mưa to mưa nhỏ; Thả diều, Chuyền bóng, Sút bóng vào gôn, Chuyền  cát bằng chân, Ném vòng.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt.
	.
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 
	

	122
	Biết tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya).
	 
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây.
	- TC: cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa 
- TC: Xâu luồn buộc dây.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	HĐG
	

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	.
	.
	.
	49
	 
	
	
	
	

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
	.
	.
	.
	36
	 
	
	
	
	

	146
	Nhận biết được sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu rặng, suy dinh dưỡng, béo phì…).
	 
	Tìm hiểu về cách ăn uống  hợp vệ sinh  để bảo vệ sức khỏe, tránh bệnh tật.
	- HĐG: Trò chơi: Bác sĩ nhí.
-TC: Hành vi đúng sai bảo vệ sức khỏe.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	 148
	Biết phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
	
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
	- Nói được rau xanh, không bị dập, thịt còn tươi, đỏ, quả còn nguyên, không bị thối,...

- TC: Hãy kể nhanh 3 thực phẩm sạch.
	https://www.youtube.com
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	VS-AN
	 
	

	151
	Biết một số thói quen ăn uống tốt ( ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai, vừa nói).
	 
	Thói quen ăn uống tốt/ không tốt.
	- VS-AN: Quan sát, trò chuyện hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, che miệng khi ho,… không làm vương vãi cơm,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	VS-AN
	 
	

	 152
	 Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng  theo khoa học.
	 x
	Hướng dẫn  cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ.
	- Trò chuyện, hướng dẫn chế biến món canh củ cho trẻ.
- Trò chuyện hướng dẫn lựa chọn món ăn khi trẻ bị táo bón.
- Trò chuyện hướng dẫn lựa chọn một số món ăn mùa hè.
- Trò chuyện hướng dẫn sơ cứu ban đầu khi bị đuối nước.
	 
	Lớp
	Lớp học
	4
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	
	

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.
	.
	.
	.
	4
	 
	
	
	
	

	164
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định.
	 
	Thay quần áo và để vào nơi quy định.
	-  ĐTT: Quan sát trẻ biết tự thay quần áo ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	ĐTT
	
	
	
	

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe.
	.
	.
	.
	4
	
	
	
	
	

	179
	Biết chấp nhận và thực hiện một số hành vi, thói quen tốt  trong vệ sinh, phòng ngừa bệnh tật.
	 
	Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, Đi vệ sinh đúng nơi quy định, Bỏ rác đúng nơi quy định.
	- VS-ĂN:  Quan sát trẻ rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh, biết xả nước sau khi đi vệ sinh,…
- HĐNT:  Thực hành đội mũ, đi dép khi ra ngoài trời.
- Trò chuyện về việc xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường và cách phòng tránh.
- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định.
	 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	 
	 
	HĐNT+VS-AN
	
	
	

	185
	Biết lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp thời tiết.
	 
	Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết. 
	- HĐG: Trò chơi: Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, mùa.

- HĐC: Trò chuyện với trẻ lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, mùa.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC+HĐG
	
	
	

	 186
	Biết ích lợi của mặc trang phục phù hợp thời tiết.
	 
	Ích lợi của việc mặc 
trang phục phù hợp 
với thời tiết.
	- ĐTT: Trò chuyện với trẻ lựa phục phù hợp với thời tiết giúp bảo vệ sức khỏe, tránh được một số bệnh.
- HĐG: Bé chọn đúng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT+ HĐG
	
	
	

	 187
	Biết quan sát biểu hiện của thời tiết hàng ngày.
	 
	Biểu hiện của thời tiết hàng ngày.
	- ĐTT: Quan sát và kể về thời tiết của ngày hôm nay.
	 
	 
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	188
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm, nguyên nhân và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	 
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	- HĐC: Trò chuyện, xem video nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- HĐG: Bác sĩ nhí.
	https://www.youtube.com
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC+HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	191
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp
	 
	Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.
	- HĐC: Trò chuyện, xem video về việc xả rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định.

- TC: Lao động thật vui.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh.
	.
	.
	.
	5
	 
	 
	 
	
	

	 195
	Biết những nơi nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	 
	Biết những nơi nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	- HĐNT: Quan sát, trò chuyện về những nơi nguy hiểm như ao, đầm, cừ, ngòi, bể nước,…
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	
	

	198
	Trẻ biết được không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần.
	 
	Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm như khu tập kết rác, gần cống rãnh, lan can, cổng trường... . Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần.
	- HĐNT: Quan sát trò chuyện một số khu vực nguy hiểm, mất vệ sinh:Khu để rác của trường, Không trèo cây, ban công.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	202
	Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp.
	 
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..).
	- HĐC:Trò chuyện, xem video một số  trường hợp khẩn cấp như cháy, chập điện, ngã, đuối nước,…
	https://www.youtube.com
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐC
	 
	

	210
	Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	 
	Biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi sự giúp đỡ như cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..
	- ĐTT: Trò chuyện, xem video về những trường hợp nguy hiểm như ngã, mưa giống, trời tối... Trẻ biết gọi người giúp đỡ.
	https://www.youtube.com
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIÊN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	44
	 
	
	
	
	

	
	A. Khám phá khoa học.
	.
	.
	.
	14
	 
	
	
	
	

	
	1. Các bộ phận cơ thể con người.
	.
	.
	.
	0
	
	
	
	
	

	
	2. Đồ vật:
	.
	.
	.
	2
	 
	
	
	
	

	
	* Đồ dùng, đồ chơi.
	.
	.
	.
	1
	 
	
	
	
	

	
	* Phương tiện giao thông.
	.
	.
	.
	1
	 
	
	
	
	

	
	3. Động vật và thực vật.
	.
	.
	.
	3
	 
	
	
	
	

	 247
	Biết phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây xanh với khí hậu và biến đổi khí hậu. Biết trồng và chăm sóc cây xanh.
	 x
	 Phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây xanh với khí hậu và biến đổi khí hậu. Biết trồng và chăm sóc cây xanh.
	- HĐC: Trò chuyện, xem video về vai trò, ảnh hưởng của cây xanh, rừng với khí hậu và biến đổi khí hậu.
	 
	 Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	249
	Biết cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	 
	Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- HĐNT: Thực hành chăm sóc cây xanh ở trường.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	1
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	252
	Trẻ biết giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau.
	 
	Giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau khi làm thí nghiệm, các hiện tượng tự nhiên.
	- HĐNT, HĐG: Thí nghiệm vật cản sáng, vật truyền sáng; ánh sáng tạo bóng; Thí nghiệm lọc nước; Hướng gió; Sự biến màu kì diệu.
	 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	
	HĐNT
	 
	HĐG
	 
	

	
	4. Một số hiện tượng tự nhiên.
	.
	.
	.
	9
	
	
	
	
	

	
	* Thời tiết, mùa, Khí hậu.
	.
	.
	.
	4
	
	
	
	
	

	257
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống.
	
	Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa; Một số hiện tượng thời tiết thay đổi tác động đến sức khỏe con người.
	Tiết học: Bé khám phá gió.
- HĐNT:Trò chuyện, kể về các mùa trong năm, thứ tự, đặc điểm các mùa; Khí hậu của từng mùa.
- Quan sát trò chuyện về thời tiết mùa hè.
	https://drive.google.com/drive/folders/1NlDT7x2s
	Khối
	lớp học+ sân chơi
	1
	HĐNT
	HĐH
	 
	HĐNT
	

	258
	 Biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa.
	 
	 - Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa.
	ĐTT:Trò chuyện về thay đổi thời tiết theo mùa.

- HĐG: Trò chơi Bé chọn, sắp xếp thứ tự các mùa và tìm các hoạt động thời tiết phù hợp theo mùa.

TC: Đố vui về các mùa
.
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	
	 
	ĐTT+HĐG
	

	 259
	Biết được khí hậu đặc trưng nơi mình sinh sống.
	 x
	Khí hậu đặc trưng nơi mình sinh sống:Nnhiệt đới gió mùa: nóng, lạnh và hanh, mát mẻ…
	
	 
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	

	 260
	Biết được biểu hiện và nguyyên nhân của biến đổi khí hậu.
	 x
	Biểu hiện và nguyên nhân của biến đổi khí hậu.
	- HĐG: Trò chơi " nên hay không nên"; Xem tranh, ảnh về khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- HĐC: Trò chuyện, xem video khí hậu nhiệt đới gió mùa và biểu hiện như: nắng nóng kéo dài, thiên tai lũ, sạt lở, bão, giông sét,…, Nguyên nhân biến đổi khí hậu: Sản xuất công nghiệp, chặt phá cây,  khói,...
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	

	 261
	Biết được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến con người, con vật, cây cối.
	x 
	 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến con người, con vật, cây cối như hạn hán, thiếu nước ngọt, mưa đá, lũ lụt, động đất, sóng thần…
	- HĐC:Trò chuyện xem video về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: gây nhiều bệnh dịch ảnh hưởng tới sức khỏe, gây thiệt hại lớn về kinh tế,... 

- HĐG: Trò chơi "Biến đổi khí hậu tôi sẽ như thế nào".
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	

	262
	Biết được sự thay đổi ảnh hưởng trong sinh hoạt của con người, con vật và cây cối theo mùa.
	 
	- Sự thay đổi sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
	- HĐNT: Trò chuyện, quan sát sự thay đổi của thời tiết, mùa ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người, cây.
	https://drive.google.com/driv
	Khối
	Sân chơi
	1
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	263
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.
	 
	- Một số hiện tượng thiên nhiên.
- Quan sát và đoán hiện tượng có thể xảy ra tiếp theo.
	-  HĐNT: Quan sát trò chuyện về thời tiết, dự đoán thời tiết hôm nay và ngày mai. 
	 
	Lớp
	Sân chơi
	1
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	264
	Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: "Tại sao có mưa?"...
	 
	 Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: "Tại sao có mưa?"...
	- HĐNT: Thí nghiệm: ánh sáng ; Thí nghiệm gió từ đâu đến; 
- Tiết steam: Thí nghiệm lego bằng năng lượng mặt trời

'- HĐG:  Dự án Steam: Làm mô hình tuabin tạo năng lượng gió, Thùng rác thông minh
.
	https://www.youtube.com/watch?v=hU5djZjxB0U
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT+HĐG
	 
	HĐG
	

	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	

	267
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
	 
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
	-HĐC: Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm, hoạt động ngày và đêm.
- HĐNT: Thí nghiệm trái đất quay xung quanh mặt trời.
- HĐG: Ai thông minh hơn. Tìm các HĐ phù hợp với ngày và đêm. 
	https://drive.google.com/drive/folders/1NlDT7x2sL2
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	1
	HĐNT+HĐC+HĐG
	
	
	
	

	 268
	Trẻ biết được mặt trời, mặt trăng và 1 số hành tinh xung quanh trẻ.
	 x
	Biết được mặt trời, mặt trăng và 1 số hành tinh xung quanh trẻ.
	- HĐG: Trò chơi " Nhà khoa học tí hon" 
- HĐC: Trò chuyện về tên gọi của 1 số hành tinh: Mặt Trời, Mặt Trăng, các vì sao
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC+HĐG
	
	
	
	

	 269
	- Biết chấp nhận, thích nghi với sự thay đổi của quy luật ngày và đêm.
	 x
	- Biết chấp nhận, thích nghi với sự thay đổi của quy luật ngày và đêm: ngày học tập, làm việc, đêm ngủ, nghỉ.
	-  ĐTT: Trò chuyyện về các hoạt động của con người vào các thời điểm ngày, đêm

- Chơi TC: Trời tối, trời sáng; Bé chọn đúng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT+HĐG
	
	
	
	

	 
	*Nước.
	.
	.
	.
	1
	 
	 
	 
	
	

	271
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống.   
	 
	- Các nguồn nước trong môi trường sống.
	 - HĐC: Trò chuyện, xem video các nguồn nước trong môi trường sống: nước mưa, nước biển, nước máy,…
- HĐG: Trò chơi " Bé khám phá nguồn nước".


	https://drive.google.com/drive/folders/1Nl
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐC+HĐG
	
	

	 272
	Biết ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. 
	 
	- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
	- ĐTT: Trò chuyện, xem video ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây, duy trì sự sống, cây tươi tốt, phát triển nhanh,…
- HĐG: Trò chơi " Nước cần cho sự sống".

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT+HĐG
	
	

	 273
	Biết một số đặc điểm, tính chất của nước.
	 
	'- Một số đặc điểm, tính chất của nước.
	- HĐC: Thực hành thí nghiệm khám phá đặc điểm, tính chất của nước. 
- HĐG: Trò chơi: " Tìm giúp đặc điểm cho tôi".


	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	
	

	 274
	Biết được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	 
	'- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	- HĐG: Trò chuyện, xem video nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.


	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	

	 277
	- Biết được 1 số trò chơi dưới nước, môn thể thao dưới nước.
	 x
	- Một số trò chơi với nước, môn thể thao dưới nước như câu cá, múa rối nước,…
	- HĐC: Trò chuyện, xem video một số chơi trò chơi dưới nước: múa rối nước, đi cầu khỉ, đua thuyền, câu cá, múa với nước,…
- HĐG: Trò chơi" Múa rối nước"
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	

	279
	 Biết nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng.
	 
	- Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng: Con người cần oxy, cây tạo ra oxy, nước,ánh sáng giúp cây phát triển.

	- HĐNT: quan sát, trò chuyện về mối quan hệ của nước đối với con người, cây, con vật.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	281
	Trẻ biết giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau.
	 
	Giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau khi làm thí nghiệm, các hiện tượng tự nhiên.
	- HĐNT: Thực hành các các thì nghiệm với nước, đường, muối, gió: Lọc nước, nước mặn, nước ngọt  và các hiện tượng tự nhiên như dùng phễu sang và rây, thí nghiệm làm một cầu vòng
.
- HĐG:  Chế tạo: Ống gọi mưa, Chế tạo năng lượng mặt trời.

	 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	

	 
	* Không khí, ánh sáng, bóng râm.

	.
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 
	

	283
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng, bóng râm và cách sử dụng hợp lý.
	x
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
	- Tiết học: Sự kỳ diệu của ánh sáng.
- Trò chơi: Chế tạo sân khấu bóng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 
	

	284
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây.
	 
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây.
	- HĐG: Thí nghiệm " Không khí cần cho sự cháy.
	https://www.youtube.com/
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	HĐG
	

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi.
	.
	.
	.
	1
	 
	 
	 
	 
	

	285
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi.
	 
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi.
	 HĐNT: Thí nghiệm Cái gì thoát nước nhanh nhất, sự hấp thụ nhiệt của cát và sỏi.
	https://www.google.co
	Lớp
	Sân chơi
	1
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	 286
	- Biết vai trò, tác dụng của đất, đá, cát, sỏi trong cuộc sống.
	 
	Vai trò, tác dụng của đất, đá, cát, sỏi trong cuộc sống.
	- HĐG: Quan sát, trò chuyện, xem video các công trình làm bằng cát, đá, sỏi như nhà, cầu, cột điện…
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐG
	

	 
	5. Công nghệ.
	.
	.
	.
	0
	 
	 
	 
	 
	

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	.
	.
	.
	27
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm.
	.
	.
	.
	14
	 
	 
	 
	 
	

	318
	Nhận biết được các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
	 
	- Nhận biết con số trong cuộc sống hằng ngày.
	
- ĐTT: Trò chuyện nhận biết số ĐT: 111, 113, 114, 115 gọi người giúp đỡ khi gặp sự cố về nước, điện, cháy….
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	
	2. Xếp tương ứng.
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	

	
	3. Sắp xếp theo quy tắc.
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	

	
	4. So sánh, đo lường.
	 
	 
	 
	3
	
	
	
	
	

	331
 
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng).
 
	 
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	- Tiết học: Trò chơi với những phép đo.
	https://drive.google.com
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	HĐH
	 
	
	

	
	
	 
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	Tiết học: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH
	
	

	 
	5. Hình dạng.
	.
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian.
	.
	.
	.
	6
	 
	 
	 
	 
	

	349
	Phân biệt  được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	 
	Nhận biết, phân biệt  được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	- Tiết học: Nhận biết các buổi và thứ tự các buổi trong ngày.
HĐG: Chế tạo lịch cô đậu.
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 
	

	350
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự.
	 
	Gọi tên các ngày trong tuần.
	- HĐG: Trò chơi "Bé xem lịch", làm lịch hoạt động 1 ngày của bé.
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐG
	 
	

	351
	Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại.
	 
	Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại.
	- Tiết học: Nhận biết giờ đúng.
- Trò chơi:  Xem giờ trên đồng hồ học đếm.
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	

	352
	Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự.
	 
	Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự.
	HĐG: Chế tạo lịch cô đậu đỏ; Lịch các sự kiện trong lớp bé.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐG
	
	
	

	353
	Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự.
	 
	Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự.
	- HĐG: Trò chuyện, kể tên các mùa và thứ tự các mùa trong năm.
	https://www.youtu
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐG
	
	
	

	
	C. Khám phá xã hội.
	.
	.
	.
	3
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng.
	.
	.
	.
	1
	
	
	
	
	

	
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương.
	.
	.
	.
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
	.
	.
	.
	0
	
	
	
	
	

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.
	.
	.
	.
	33
	
	
	
	
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói.
	.
	.
	.
	9
	
	
	
	
	

	 384
	 Hiểu được nghĩa từ khái quát, từ trái nghĩa.
	 
	Nghe và hiểu các từ khái quát nói về:  các hiện tượng tự nhiên.
	- Thể hiện sự hiểu biết về  các khái niệm HTTN: mưa, các mùa, cầu vòng, gió, sương, sương mù,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	390
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	 
	Nghe truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	Tiết học: Truyện Cô mây", Giọt nước tí xíu", " Sự tích ngày và đêm", " Chiếc áo mùa xuân", " Hồ nước và chị mây", Chuyện của gió, Cô con út của ông mặt trời, Mùa hè ý nghĩa", Nàng tiên bóng đêm, Cuộc phiêu lưu của những giọt nước, Đom đóm và giọt sương, Ước mơ của hươu sao.
	https://drive.google.com/drive/folders/1fwrOhBUcK_eMI5EB2Z3WzjUB7gJN
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐH
	 
	HĐH
	

	391
	 Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	 
	Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
	-Nghe: Thơ: Trưa hè, Nước, Giọt sương, Mưa, rình xem ông mặt trời, mùa xuân trước cửa, Sắp mưa, có kẻ lách vào vườn, 
- Đồng dao: "Ông sao trên trời, trời mưa, trời gió".
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	

	 396
	 Đọc biểu cảm đồng dao, ca dao, thơ dành cho lứa tuổi của trẻ.
	 
	 Đọc biểu cảm đồng dao, ca dao, thơ dành cho lứa tuổi của trẻ.
	Nghe và đọc thơ diễn cảm: " Nước", Ông mặt trời, Gió,Trong nắng, Cầu vòng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	

	 397
	 Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
	 
	- Kể chuyện sáng tạo .
	- HĐG: Kể truyện sáng tạo về sự kì diệu của ánh  sáng và bóng râm; Gió, nước, khí hậu và hậu quả của biến đổi khí hậu.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày.
	.
	.
	.
	9
	 
	 
	 
	 
	

	400
	Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
	 
	Kể lại sự việc theo trình tự: trước và sau khi mưa, nắng…
	- HĐG: Bé tập kể truyện sáng tạo: về các hiện tượng thời tiết" Khi trời sắp mưa, trời sắp nắng; xả rác, phá rừng… làm cho mưa đá, nhiệt độ tăng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	410
	Có khả năng đọc thuộc, đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	 
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề.
	- Tiết học:  Trưa hè, Nước, Giọt sương, Chị gió, Rình ông mặt trời, Mưa, Cầu vòng
- Đồng dao: "Ông sao trên trời, trời mưa, trời gió".
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	HĐC
	

	 413
	 Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định.
	 
	 Kể lại truyện về các giác quan đã được nghe theo trình tự.
	Tâp kể lại truyện: Truyện Cô mây" giọt nước tí xíu", " Sự tích ngày và đêm", " chiếc áo mùa xuân"," Hồ nước và chị mây", "Cô mây", Chuyện của gió.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	

	 418
	Chủ động trong trao đổi, thảo luận với người lớn và các bạn về những gì quan sát, nhận xét, phỏng đoán về các hiện tượng tự nhiên.
	 
	Miêu tả bằng lời nói về các hiện tượng tự nhiên trẻ được quan sát và thí nghiệm.
	
- HĐNT: Quan sát trò chuyện về gió nhân tạo, gió tự nhiên. 
TC: Thổi thuyền.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	 425
	Kể được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian.
	 
	 Kể lại được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian: Sáng, trưa, chiều, tối.
	- ĐTT: Trò chuyện về các hoạt động, hiện tượng tự  diễn ra trong ngày.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	

	428
	 Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.....
	 
	- Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? ".
	- HĐC, HĐG: Thực hành thí nghiệm nước, không khi, ánh sáng: chuông gió.

TC: Các vật nổi trong nước.
	 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	 
	 
	HĐC
	HĐNT
	HĐG
	

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết.
	 .
	.
	.
	15
	 
	 
	 
	 
	

	449
	 Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	 
	 Nhận dạng các chữ cái s, x trong bảng chữ cái Tiếng Việt.
	-Tiết học: Làm quen chữ cái s, x
- HĐG: Ong tìm chữ, Xúc xắc vui nhộn, bù chữ cái còn thiếu.
	https://drive.google.com/driv
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH+HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	20
	 
	 
	 
	
	

	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	17
	 
	 
	 
	
	

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	4
	 
	 
	 
	
	

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	9
	 
	 
	 
	
	

	 473
	 Tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày ( vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi..).
	 
	Thực hiện công việc đơn giản khi được giao( vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi..).
	- ĐTT: QS trẻ mặc cởi áo mưa, mũ khi đến lớp.
- HĐG: Thực hành kỹ năng mặc áo mưa, che ô, đội mũ.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	ĐTT
	HĐG
	 
	
	

	 481
	Biết biểu lộ cảm xúc với những hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh trẻ
	 
	Thể hiện cảm xúc của bản thân với 1 số hiện tượng tự nhiên.
	- HĐNT: Quan sát biểu lộ của trẻ về sự thay đổi hiện tượng tự nhiên khi trẻ quan sát như cầu vồng sau mưa, mưa rào có bong bóng, mây đen 
	 
	Lớp
	Sân chơi
	1
	 
	 
	HĐNT
	
	

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
	.
	.
	.
	
	
	
	
	
	

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội.
	.
	.
	.
	3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội.
	.
	.
	.
	1
	 
	 
	 
	 
	

	 514
	 Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
	 
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu", nhận ra việc làm của mình là nguyên nhân dẫn đến 1 số hiện tượng tự nhiên bất thường xảy ra.
	- HĐG: Xem tranh, truyện nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu": Vứt rác bừa bãi xuống sông làm ô nhiễm nguồn nước, đi bộ, thực hiện giờ trái đất,..
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	 516
	Biết lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, mùa.
	 
	Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, mùa.
	
- HĐG: Trò chơi Phân loại trang phục theo mùa.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	

	 520
	Có kỹ năng thích ứng với sự thay đổi của thời tiết, mùa, khí hậu.
	 x
	Thích ứng với sự thay đổi của thời tiết, mùa, khí hậu.
	- ĐTT: Quan sát trẻ lựa chọn, thay trang phục phù hợp khi đến lớp và ra về.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	 521
	Có ý thức và nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường nhằm hạn chế biến đổi khí hậu.
	 x
	Ý thức và nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường nhằm hạn chế biến đổi khí hậu.
	- HĐNT: Quan sát trẻ tham gia hoạt động lao động nhặt rác, lá cây trên sân. 
- HĐG: Quan sát trẻ cất dọn đồ chơi, làm vệ sinh lớp sau giờ chơi.
	 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	 
	 
	 
	 
	HĐG+HĐNT
	

	 522
	Trẻ biết phòng tránh, xử lý một số tình huống nguy hiểm.
	 x
	Một số tình huống nguy hiểm như: đuối nước, điện giật, gió bão, sấm sét,..
	- HĐC: Daỵ trẻ kỹ năng xử lý tình huống như: đuối nước, gió bão, khi gặp hỏa hoạn,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐG
	

	524
	Biết thực hiện được 1 số quy định, có những hành vi văn minh khi tham gia giao thông góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế biến đổi khí hậu.
	x
	 Thực hiện được 1 số quy định, có những hành vi văn minh khi tham gia giao thông góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế biến đổi khí hậu.
	- HĐNT: Trò chơi "bé tham gia giao thông”.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	529
	Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông ảnh hưởng xấu đến môi trường.

	x
	Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông.
	- HĐNT: Trò chơi "Phân biệt hành vi đúng/sai khi tham gia giao thông.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	 
	2. Quan tâm đến môi trường.

	.
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 
	

	540
	Biết tiết kiệm điện.
	 
	Tiết kiệm điện tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
	- HĐG: Trò chơi "Nên hay không nên". 
	https://www.youtube.com/
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	 542
	Có kỹ năng bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu.
	 x
	Bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu.
	- HĐNT: Thực hành kỹ năng trồng cây, chăm sóc vật nuôi, cây trồng, vứt rác đúng nơi quy định.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	 543
	Biết được ngày Trái Đất, ý nghĩa và hoạt động của ngày Trái đất.
	 x
	Ngày Trái Đất, ý nghĩa và hoạt động của ngày Trái đất.
	- HĐC: Trò chuyện vê ngày Trái đất 22/4 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
- Trò chơi:  Tôi hỏi bạn trả lời
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	544
	Có ý thức tiết kiệm  nước trong sinh hoạt , khóa vòi nước sau khi dùng.
	 
	Tiết kiệm nước trong sinh hoạt: khóa vòi nước sau khi dùng.
	- Tiết học: Khi sử dụng nước bé cần làm gì?.
- VS-AN: Quan sát trẻ rửa tay.
	https://www.youtube.com
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH+VS-AN
	 
	

	 545
	Có kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
	 x
	Ứng phó với biến đổi khí hậu.
	- Tiết học: Dạy trẻ một số kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	

	 546
	Có kỹ năng dùng nước đúng cách và đúng mục đích.
	 x
	Dùng nước đúng cách và đúng mục đích: tưới cây, rửa rau củ…
	- HĐG:  Bé chơi nấu ăn.
- HĐNT: TC: Bé tưới cây, câu cá.

	 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	
	 
	 
	HĐG+HĐNT
	 
	

	 547
	Có kỹ năng an toàn khi chơi với nước, đất, đá, sỏi, cát.
	 x
	Chơi an toàn với nước, đất, đá, sỏi, cát như không cho tay lên mắt, miệng, không cho sỏi vào mũi, không ném cát vào nhau, rửa tay khi chơi.
	- HĐNT:  Thí nghiệm không khí có trong đất, vật chìm, vật nổi, cân, đo, đong, đếm.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ.
	.
	.
	.
	28
	
	
	
	
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.
	.
	.
	.
	0
	
	
	
	
	

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình.
	.
	.
	.
	28
	
	
	
	
	

	550
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	Nghe hát: Mưa bóng mây, Mưa rơi, Hè về, Những đám mây sẽ kể, Mùa hoa phượng nở, giai điệu của mưa, Tiếng chiêng mùa xuân, Đêm và ngày, Tình đất.
	http://www.masokaraoke.net/tai-beat
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	552
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với   sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với   sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Tiết học: Dạy kỹ năng ca hát: Hè về, Nắng sớm, Tôi là gió, cho tôi đi làm mưa với, trời nắng trời mưa,
- HĐG: Dạy kỹ năng ca hát: Hè về, Nắng sớm, Tôi là gió, trời nắng trời mưa, Mưa bóng mây, Đêm và ngày; Nghịch cát, hạt cát vàng lung linh.
	https://tainhactrutinh.com/bai-hat/MczCysRngv/cakhuc,..
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH+HĐG
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	

	557
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, vận động minh họa).
	
	- Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu,).
	- HĐC: VĐTTPH, VTTN: "Con chuồn chuồn".giai điệu của mưa, Nắng sớm, Cho tôi đi làm mưa với, Tôi là gió, Mưa bóng mây.
	https://www.youtube.com/watch?v
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	

	558
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn: chia đất, bóp mềm, xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, vuốt nhọn, ấn lõm, kéo đất, uốn cong để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	
	Phối hợp các kĩ năng nặn : Xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, vuốt nhọn, ấn lõm, kéo đất, uốn cong, chia đất, bóp mềm để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	-Nặn một số hiện tượng tự nhiên
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	559
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt dán: Sử dụng kéo an toàn, cắt thẳng, cắt cong, cắt theo hình tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, cân đối
	
	Phối hợp các kĩ năng cắt dán: Sử dụng kéo, cắt thẳng, cắt cong, cắt theo hình tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	-Cắt, xé dán một số hiện tượng tự nhiên, trang phục các mùa.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	HĐG
	

	 561
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	
	Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm lên một sản phẩm đơn giản.
	
- Tiết học steam: Làm chong chóng, cối xay gió

- HĐG: Làm diều, làm quạt, làm mặt trăng huyền ảo.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐH+HĐG
	
	HĐG
	

	565
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ: thẳng, xiên, cong để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và  bố cục cân đối.
	- Tiết học: Vẽ biển, Vẽ theo ý thích, Vẽ 1 số hiện tượng tự nhiên.
 - HĐG: Dạy trẻ tạo hình từ đá cuội, sỏi.  Vẽ một số môn thể thao với nước, Tạo hình đám mây từ bông.
 - HĐ Steam: Vẽ cầu vòng sau mưa từ túi lọc cà phê.
- HĐC: Vẽ tranh thể hiện ý tưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm

	https://drive.google.com/drive/folders/15bYQ_CE0dwJ-_W3OSpq
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC
	HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐC
	

	581
	- Có khả năng vận động nhịp nhàng, mềm dẻo, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, ký chân, lắc hông, nhún vẫy tay cao 2 bên( Vận động minh họa).

	
	'- Vận động nhịp nhàng, mềm dẻo, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, ký chân, lắc hông, nhún vẫy tay cao 2 bên( Vận động minh họa).
	- HĐG: VĐM bài: 'Nắng sớm, Cho tôi đi làm mưa với".
	 
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình).
	.
	.
	.
	0
	
	
	
	
	

	587
	Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	 
	 Hát múa minh họa, vỗ đệm sáng tạo theo các tiết tấu âm nhạc.Hát đúng giai điệu, lời ca, biết lựa chọn vận động với sắc thái tình cảm của bài hát.
	- Tiết học:  Biểu diễn văn nghệ
Hát : Hè về.
Múa: Tôi là gió .
VĐTN: Mưa bóng mây.

	http://c0thitranvg.hungyen.ed
	Lớp
	Phòng chức năng
	1
	
	
	
	HĐH
	

	 
 
 
  
 
 
 
 
Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 
 
Chia theo
Lĩnh vực
 
 
	Tổng số
	200
	30
	35
	41
	46
	

	
	
	- Lĩnh vực thể chất
	75
	7
	10
	10
	9
	

	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	44
	9
	8
	11
	13
	

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	33
	6
	10
	6
	6
	

	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	20
	1
	3
	6
	12
	

	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	28
	7
	4
	7
	6
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt

	Tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	39
	38
	49
	52
	

	
	
	- Đón trả trẻ
	5
	3
	3
	6
	

	
	
	- Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	- Hoạt động góc
	17
	15
	23
	24
	

	
	
	-Hoạt động ngoài trời
	6
	8
	8
	9
	

	
	
	-Vệ sinh ăn ngủ
	0
	1
	3
	0
	

	
	
	-Hoạt động chiều
	5
	5
	6
	7
	

	
	
	-Hoạt động trải nghiệm
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	-Hoạt động kết hợp
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	-Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	-Hoạt động lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	- Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	+ Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	2
	2
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	1
	











II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC NHÁNH.
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh( nếu có)

	Nhánh 1: Sự kỳ diệu của ánh sáng và bóng râm
	1 tuần
	28/3-1/4
	Cô A
	

	Nhánh 2:Gió có ở đâu?
	1 tuần
	04/4 – 08/4
	Cô B
	

	Nhánh 3: Bé tìm hiểu về Nước
	1 tuần
	11/4 – 15/4
	Cô A
	

	Nhánh 4: Khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	1 tuần
	18/4 – 22/4
	Cô B
	




III.CHUẨN BỊ
	
	Nhánh “Sự kì diệu của ánh sáng và bóng râm”
	Nhánh “Gió có ở đâu?”
	Nhánh “Bé tìm hiểu về nước”
	Nhánh “Khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu”

	





GV
	- Xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề, kế hoạch nhánh, kế hoạch ngày chi tiết.
- Nghiên cứu tài liệu, sách báo liên quan đến chủ đề.

	
	- Tranh, ảnh, lô tô, video, đoạn phim ngắn liên quan đến ánh sáng, Mặt Trời, Mặt Trăng, vì sao,..
- Tạo môi trường, các góc chơi phù hợp với nhánh.
- Đồ dùng, đồ chơi các góc chơi, miếng ghép lego,..
- Một số bài hát, bài thơ, truyện, đồng dao, ca dao về Mặt Trời, ngày, đêm,..
- Tranh tuyên truyền về việc sử dụng tiết kiệm ánh sáng nhân tạo, kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn.
	- Tranh, ảnh, video, đoạn phim ngắn liên quan đến gió, các loại gió, lợi ích, tác hại của gió. Bảng theo dõi thời tiết hằng ngày.
- Tạo môi trường, các góc chơi phù hợp với nhánh.
- Đồ dùng đồ chơi bán hàng, nấu ăn, bác sĩ, kéo, hồ dán, sáp màu, quạt máy, chậu nước, thuyền xốp.
- Làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề .
- Một số bài hát, bài thơ, truyện, đồng dao, ca dao về gió.
- Tranh tuyên truyền về việc lợi ích, tác hại của gió, kỹ năng xử lý khi có bão.

	- Tranh, ảnh, video, đoạn phim ngắn về các nguồn nước, sử dụng nước đúng và không đúng, nước ô nhiễm...
- Đồ dùng đồ chơi bán hàng, nấu ăn, bác sĩ, kéo, hồ dán, sáp màu, phễu, rây, chậu to, khay, búa. 
- Tạo môi trường, các góc chơi phù hợp với nhánh.
- Một số bài hát, bài thơ, truyện, đồng dao, ca dao về nước, mưa, sương,..
- Tranh tuyên truyền về việc bảo vệ nguồn nước, kỹ năng khi bị đuối nước.
	-Tranh, ảnh, lô tô, video, đoạn phim ngắn về  khí hậu, mùa, nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, ảnh hưởng tới đời sống con người cách bảo vệ môi trường sống, bảo vệ không khí.Bảng theo dõi thời tiết hằng ngày.
- Các nguyên vật liệu, đồ chơi, bể kính.
- Tạo môi trường, các góc chơi phù hợp với nhánh.
- Một số bài hát, bài thơ, truyện, đồng dao, ca dao về khí hậu, thông điệp xanh.
- Tranh tuyên truyền về một số bệnh theo mùa, sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng nhân tạo.

	Nhà trường
	- Tạo cảnh quan Môi trường xanh – sạch – đẹp.
- Sân trường đảm bảo an toàn, các khu vực chơi: Nghệ thuật, Vận động, Nghề truyền thống – dịch vụ, Chợ quê, Cây con, Khám phá hiện tượng tự nhiên.
- Các nguyên liệu, đồ dùng học liệu: Giá vẽ, màu,…; dây co, bao bố, cà kheo,…; cói, lưới, bàn gội đầu,..; các món ăn, đồ dùng cá nhân,..; các cây con, chậu gieo hạt,..; cát, sỏi, nước, phễu,..
- Đồ chơi ngoài trời: nhà bóng, cầu rượt, đu quay,…
- Một số bài hát, bài thơ, truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề hiện tượng tự nhiên.


	

Cha mẹ trẻ
	- Các loại hộp, chai nhựa, lõi giấy, chai nước ngọt, túi lọc cà phê, bông , bìa lịch. Tranh ảnh về ánh sáng, bóng râm.
	- Các loại hộp, chai nhựa, vỏ hộp nhựa, ống mút, bóng bay, ống nước, que kem, bìa, lich cũ, lõi giấy.
- Tranh ảnh về các cấp độ của gió, tranh ảnh lợi ích, tác hại, các loại gió,..

	-Các loại hộp, chai nhựa, vỏ hộp kem, chai nước ngọt, bút chì to, nhỏ, đinh ốc to, nhỏ, bọt xốp, bìa lịch, tranh ảnh về các nguồn nước,…
	- Các loại hộp,vỏ hộp nhựa, thùng rỗng, bia cứng, lông gà, sỏi đá, cây con, ống nước, bánh lăn, lõi giấy, bìa lịch, tranh ảnh về biểu hiện của biến đổi khí hậu.

	Trẻ
	- Sức khỏe tốt, tâm thế vui vẻ, phấn khởi, tự tin, chủ động, thích khám phá chủ điểm.
- Trang phục phù hợp với thời tiết.
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.






IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI ĐIỂM
	Tên hoạt động

	Nội dung

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ 6

	1. Đón trẻ
	- Trò chuyện, hướng dẫn chế biến món canh củ cho trẻ.
- Trò chuyện hướng dẫn lựa chọn món ăn khi trẻ bị táo bón.
- Trò chuyện hướng dẫn lựa chọn một số món ăn mùa hè.
- Trò chuyện hướng dẫn sơ cứu ban đầu khi bị đuối nước.
- Quan sát trẻ biết tự thay quần áo ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ lựa phục phù hợp với thời tiết giúp bảo vệ sức khỏe, tránh được một số bệnh.
- Quan sát và kể về thời tiết của ngày hôm nay.
- Trò chuyện, xem video về những trường hợp nguy hiểm như ngã, mưa giống, trời tối... Trẻ biết gọi người giúp đỡ.
- Trò chuyện về thay đổi thời tiết theo mùa.
- Trò chuyyện về các hoạt động của con người vào các thời điểm ngày, đêm.
- Trò chuyện, xem video ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây, duy trì sự sống, cây tươi tốt, phát triển nhanh,…
- Trò chuyện nhận biết số ĐT: 111, 113, 114, 115 gọi người giúp đỡ khi gặp sự cố về nước, điện, cháy….
- Trò chuyện về các hoạt động, hiện tượng tự  diễn ra trong ngày.
- Quan sát trẻ mặc cởi áo mưa, mũ khi đến lớp.
- Quan sát trẻ lựa chọn, thay trang phục phù hợp khi đến lớp và ra về.

	2. Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi, chạy theo nhạc kết hợp với các kiểu đi kiễng chân, đi bằng gót chân 1-2 vòng sau đó cầm vòng đứng thành hàng ngang theo tổ và giãn cách đều .
- Trọng động:
+ ĐT hô hấp: Đưa tay lên cao, hít vào hạ tay xuống thở ra.
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ ĐT lưng, bụng, lườn: Đứng quay người sang 2 bên 90 độ.
+ ĐT chân: Ngồi khuỵu gối.
+ ĐT bật: Bật tại chỗ. 
- Tập kết hợp với bài hát: Cho tôi đi làm mưa với.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp.


	










3. Hoạt động học


	Nhánh 1: Sự kỳ diệu của ánh sáng và bóng râm
	Ngày 28/03
PTTC
Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 2 tay
TC: Sút bóng vào gôn
	Ngày 29/3
PTNT
Sự kỳ diệu của ánh sáng
	Ngày 30/1
PTNN
Làm quen với nhóm chữ cái: s, x
	Ngày 31/1
PTNT
Nhận biết các buổi và thứ tự các buổi trong ngày
	Ngày 1/4
PTTM
- DH: Hè về ( Tác giả: Hùng Lân)
- NH: Mùa hoa phượng nở.
- TC: Nghe tài đoán giỏi.

	
	Nhánh 2: Gió có ở đâu?
	Ngày 4/4
PTTC
Ném trúng đích ngang khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay
TC: Chuyền túi cát
	Ngày 5/4
PTNT
( Toán)
Trò chơi với những phép đo
	Ngày 6/4
PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Chuyện của gió

	Ngày 7/4
PTNT-KPKH
Bé khám phá gió

	Ngày 8/4
PTTM
Dự án: Làm chong chóng


	
	Nhánh 3: Bé tìm hiểu về nước
	Ngày 11/4
PTTC
Bật xa tối thiểu 50 - 55 cm
- TC: Chuyền bóng
	Ngày 12/4
PTTCKNXH
Khi sử dụng nước bé cần làm gì?

	Ngày 13/4
PTNN
Dạy trẻ đọc đồng dao: “Trời mưa, trời gió".
	Ngày 14/4
PTNT
Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	Ngày 15/4
PTTM
Vẽ biển (ĐT)

	
	Nhánh 4: Khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	Ngày 18/4
PTTC
Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
TC: Ném vòng
	Ngày 19/4
PTTCKNXH
Tiết học: Dạy trẻ một số kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
	Ngày 20/4
PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: “Ước mơ của Hươu sao”
	Ngày 21/4
PTNT
Nhận biết giờ đúng
	Ngày 22/4
PTTM
Biểu diễn văn nghệ
- Hát: Hè về
- Múa: Tôi là gió
- VTTN: Mưa bóng mây
- Nghe hát : Tình đất
- TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc.

	4. Hoạt động góc
	Có kế hoạch riêng.

	5. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1:  Sự kì diệu của ánh sáng và bóng râm
	Tuần 1
Ngày 28/3
* Thí nghiệm Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.
* TCVĐ: Thi chọn đúng.
* Chơi tự do ở khu vực nghề truyêng thống:  đan mũ, đan rổ, nhuộm vải,..
	Ngày 29/3
* Thí nghiệm: Vật cản sáng, vật truyền sáng.
* TCVĐ: Làm mưa.
* Chơi tự do ở khu vực vận động : Kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo, kéo mo cau,..
	Ngày 30/3
* Quan sát, trò chuyện về thời tiết mùa hè.
* TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
* Chơi tự do ở hu vực chợ quê  như bán đồ dùng, thực phẩm, các loại nước giải khát,.., gội đầu,..
	Ngày 31/3
* Steam: Thí nghiệm lego bằng năng lượng Mặt Trời.
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do ở khu vực Chăm sóc cây, trồng câyy, gieo hạt, cho mèo ăn,..
	Ngày 1/4
* Thí nghiệm làm một cầu vòng.
* TC: Mưa to mưa nhỏ.
* Chơi tự do ở khu vực nước và hiện tượng tự nhiên Chơi với cát, nước, …

	
	Nhánh 2: Gió có ở đâu?
	Tuần 2
Ngày 4/4
*Quan sát trò chuyện về thời tiết, dự đoán thời tiết hôm nay và ngày mai.
*TCVĐ: Chơi mưa to mưa nhỏ, gió to gió nhỏ.
*Chơi tự do ở khu vực nghề truyền thống: dệt chiếu, bện chổi rơm, đan rổ,..
	Ngày 5/4
* Thực hành đội mũ, đi dép, trò chuyện về một số khu vực nguy hiểm, mất vệ sinh: Khu tập kết rác của trường, ban công.
*TCVĐ: Bé chọn đúng.
*Chơi tự do ở khu vưc vận động  Đá cầu, nhảy dây,…
	Ngày 6/4
*  Quan sát trò chuyện về gió nhân tạo, gió tự nhiên.
* TCVĐ: Cơn gió xoáy trong chai.
* Chơi tự do ở khu vực chợ quê và nghề dịch vụ:  dịch vụ gội đầu, tẩm quất,.., bán hàng,…
	Ngày 7/4
*QS: Ảnh hưởng của thời tiết đến thay đổi của con người.
*TCVĐ:Thổi thuyền.
* Chơi tự do: Chăm sóc con vật nuôi, tưới cây, cải tạo đất,
	Ngày 8/4
* Thí nghiệm: Gió từ đâu đến?
* TCVĐ: Thả diều.
* Chơi tự do ở khu vực nước và các hiện tượng tự nhiên: Trò chơi với nước, đong đo đếm, hướng gió,…

	
	Nhánh 3: Bé tìm hiểu về nước
	Tuần 3
Ngày 11/4
* Thí nghiệm dùng phễu sàng và rây .
* TC: Các vật nổi trong nước.
* Chơi tự do ở khu vực nghề truyền thống như nhuộm vải, tết cói,…
	Ngày 12/4
* Quan sát, trò chuyện về mối quan hệ của nước đối với con người, cây, con vật.
* TCVĐ: Làm mưa.
* Chơi tự do ở khu vực vận động: Rồng rắn lên mây, chơi cầu trượt,..
	Ngày 13/4
* Thí nghiệm: Cái gì thoát nước nhanh nhất.
* TCVĐ: Bé tưới cây, câu cá. * Chơi tự do ở khu vực chợ quê và nghề dịch vụ: Bán nước giải khát, món ăn,..
	Ngày 14/4
* Quan sát biểu lộ của trẻ về sự thay đổi hiện tượng tự nhiên khi trẻ quan sát mưa rào có bong bóng, mây đen kéo đến.
* TCVĐ: Bong bóng xà phòng.
* Chơi tự do ở khu vực cây con : chăm sóc vườn rau : nhổ cỏ,…
	Ngày 15/4
* Quan sát, trò chuyện về những nơi nguy hiểm như ao, đầm, cừ, ngòi, bể nước,…
* TCVĐ:Bé chọn đúng.
* Chơi tự do ở khu vực nước và hiện tượng tự nhiên Chơi với đất, cát, nước,…

	
	Nhánh 4: Khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	Tuần 4
Ngày 18/4
* Thí nghiệm không khí có trong đất.
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do ở khu vực nghề truyền thống như chơi đan lưới, dệt chiếu,..
	Ngày 19/4
*Thực hành trồng cây xanh ở trường.
* Trò chơi "Phân biệt hành vi đúng/sai khi tham gia giao thông.
*Chơi tự do ở hu vưc vận động: ô ăn quan, nhảy lò cò,..
	Ngày 20/4
* Thí nghiệm: Nước mặn, nước ngọt.
*TCVĐ: Đong nước, cát, đá.
* Chơi tự do: quán ăn, dịch vụ gội đầu,..
	Ngày 21/4
* Quan sát  trẻ tham gia hoạt động lao động thu gom, rác thải, lá cây trên sân trường.
* TC: Trò chơi " bé tham gia giao thông.
* Chơi tự do ở khu vực thiên nhiên: nhặt lá sâu, bắt sâu, …
	Ngày 22/4
* Trò chuyện, kể về các mùa trong năm, thứ tự, đặc điểm các mùa; Khí hậu của từng mùa * TCVĐ:Nắng và mưa
* Chơi tự do ở khu vực nước và hiện tượng tự nhên: chơi với cát, nước, câu cá,…

	6. Vệ sinh ăn ngủ
	- Nói được rau xanh, không bị dập, thịt còn tươi, đỏ, quả còn nguyên, không bị thối,...
- Quan sát, trò chuyện hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, che miệng khi ho,vương vãi cơm,…
- Quan sát trẻ rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh, biết xả nước sau khi đi vệ sinh, đánh răng,..

	
7. Hoạt động chiều
	Nhánh 1:  Sự kì diệu của ánh sáng và bóng râm
	Tuần 1
Ngày 28/3
- Dạy trẻ nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- TC: Bé chọn đúng.
- VS-TT
	Ngày 29/3
- Trò chuyện về tên gọi của 1 số hành tinh: Mặt Trời, Mặt Trăng, các vì sao.
- TC: Đố vui về các mùa.
- VS-TT
	Ngày 30/3
- Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm, hoạt động ngày và đêm.
- TC: Trời tối, trời sáng
- VS-TT
	Ngày 31/3
- LQBT: Cầu vòng.
- TC: Ai đoán giỏi.
- VS-TT
	Ngày 1/4
- Tạo hình đám mây từ bông.
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
- VS-TT

	
	Nhánh 2: Gió có ở đâu?
	Tuần 2
Ngày 4/4
- LQBH: Tôi là gió.
- TC: Nhảy theo điệu nhạc.
- VS-TT
	Ngày 5/4
- Thí nghiệm: chuông gió.
- TC: Thi xem chuông gió ai kêu to hơn.
- VS-TT
	Ngày 6/4
- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: Trời nắng đội mũ khi ra ngoài, đi dép, trời rét mặc áo ấm, đi tất.
- TC: Thi xem đội nào nhanh
- VS-TT
	Ngày 7/4
- LQBT: Chị gió.
- TC: Gọi gió.
- VS-TT
	Ngày 8/4
- Daỵ trẻ kỹ năng xử lý tình huống khi trời có gió bão.
- TC: Chọn hành vi đúng, sai.
- VS-TT


	
	Nhánh 3: Bé tìm hiểu về nước
	Tuần 3
Ngày 11/4
- Trò chuyện, xem video về  trường hợp khẩn cấptràn nước, đuối nước…
- TC: Mặt mếu, mặt cười.
- VS-TT
	Ngày 12/4
- Trò chuyện, xem video các nguồn nước trong môi trường sống. – Trò chuyện về một số chơi trò chơi dưới nước: múa rối nước, đi cầu khỉ, đua thuyền, câu cá, múa với nước,…
-VS-TT
	Ngày 13/4
- Daỵ trẻ kỹ năng xử lý tình huống khi đuối nước.
- TC: Rung chuông vàng
- VS-TT
	Ngày 14/4
- VTTN: Mưa bóng mây.
- TC: Đàn nước
- VS-TT
	Ngày 15/4
- Thực hành thí nghiệm khám phá đặc điểm, tính chất của nước.
- TC: Thả thuyền giấy, nước đầy mà không tràn.
- VS-TT

	
	Nhánh 4: Khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	Tuần 4
Ngày 18/4
- Trò chuyện về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
- Xem video về vai trò, ảnh hưởng của cây xanh, rừng với khí hậu và biến đổi khí hậu.
- VS-TT
	Ngày 19/4
- Trò chuyện về biểu hiên, nguyên nhân của biến đổi khí hậu.
- Trò chuyện, xem video về việc xả rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định.
- TC: Lao động thật vui.
- VS-TT
	Ngày 20/4
- Trò chuyện về ngày Trái đất 22/4.
- TC: Tôi hỏi bạn trả lời.
- VS-TT

	Ngày 21/4
- Vẽ tranh thể hiện ý tưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm (ĐT)
- TC: Đặt tên cho bức tranh.
- VS-TT
	Ngày 22/4
- LQ đồng dao: “Trời mưa, trời gió”
- TC: Làm theo hiệu lệnh.
- VS-TT



 V.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

	TT
	Tên góc chơi
	Chuẩn bị
	Mục đích- yêu cầu
	Các hoạt động chơi/trò chơi trong góc chơi
	Trong đó

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
1
	Góc phân vai:
	Nấu ăn
	CB: gạo,thịt, trứng, tôm, bánh đa, cá, rau,... Bát, thìa, xoong nồi, chảo, thìa, mâm, bếp ga, bàn, dao, thớt, đũa, ghế, tạp giề, mũ, khăn lau, nước,.1 số loại quả cam, bưởi, dưa hấu,...chậu rửa, rổ, nước, đường, cốc, thìa, dao, thớt, dụng cụ vắt nước cam, khay, lăn lau tay, thùng đựng rác,..

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, biết thỏa thuận chơi và nhận vai chơi. Trẻ biết mô phỏng các thao tác của người cấp dưỡng
- Biết sử dụng các đồ dùng nấu ăn để nấu.
*Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng khi nấu ăn.
- Phát triển ở trẻ kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Mua thực phẩm.
- Chế biến thực phẩm.
- Nấu các món ăn.
- Bày và giới thiệu món ăn.
- Phục vụ khách hàng.
- Nấu món: Cá rán, rau luộc.
- Tráng miệng: Làm nước cam.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ nhí
	CB: kim tiêm, tai nghe, máy đo,thuốc, máy chụp x-quang, dụng cụ đo huyết áp, trang phục, bàn, ghế,…các bảng biểu tuyên truyền thông điệp 5K, các bệnh theo mùa,…
	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, thảo thuận trước hi chơi và nhận vai chơi, biết mô phỏng các thao tác của người khám bệnh.
- Biết sử dụng các đồ dùng khám bệnh.
*Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng khi khám bệnh. Phát triển ở trẻ kĩ năng giao tiếp.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia cùng cô và các bạn.
	-Xuất trình thẻ bảo hiểm.
-Kể tình trạng .
-Khám, kết luận bệnh.
- Cấp thuốc, trả thẻ.
- Trò chơi: Phòng khám đa khoa: Tư vấn, chăm sóc bệnh theo mùa, phòng bệnh covid-19, tiêm chủng, sơ cứu một số bệnh thường gặp như duối nước,..
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	CB: khăn lau, 1 số đồ dùng tắm biển: phao, bộ đồ bơi, kính, mũ,..
-Nước giải khát, kem...

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, các trò chơi. Trẻ biết mô phỏng thao tác của người bán hàng.
- Biết sử dụng các đồ dùng để chơi bán hàng
*Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng khi chào mời khách.
- Phát triển ở trẻ kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	-Bày hàng, chào khách.
- Tư vấn mặt hàng khách cần mua.
- Thanh toán tiền.
- Cảm ơn khách.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Các loại nước uống giải khát, đồ tắm biển,.
- Trang hục mùa hè
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Cửa hàng lưu niệm
	
	x
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	Nguyên liệu:
+ Cát, gạch, cây xanh, hoa, cỏ, mảnh ghép,..
- Đồ dùng đồ chơi:
+ Lắp ghép, dụng cụ phân góc chơi, dụng cụ chăm sóc cây, dao xây, máng đựng vữa, cuốc, xẻng, cây xanh....
- Bảng chơi
+ Mẫu gợi ý của cô.
+ Ý tưởng của trẻ.

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, tên các trò chơi. Trẻ biết mô phỏng thao tác các công việc của bác thợ xây.
- Biết sử dụng các đồ xây dựng.
*Kỹ năng:
- Có kĩ năng khi xây dựng.
- Phát triển ở trẻ kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm, chia sẻ, tự tin.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	-Chuẩn bị nguyên vật liệu.
-Xây tường vây và chia khuôn viên các khu vực.
* Trò chơi:
-Lắp ráp mô hình bể bơi.
- Trồng cây, trang trí khuôn viên.
- Lắp ghép mô hình, xây công viên nước, bể bơi, mô hình cối xoay gió, mô hình tiết kiệm năng lượng.
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc học tập
	Làm quen với toán
	CB:Lô tô các HTTN,các bảng biểu chơi, chì màu, kéo, đồng hồ số, các con số ở tờ lịch, báo,…
- Bảng chơi
+ Thêm vào cho đủ số lượng, bớt đi cho đủ số lượng, săp xếp theo quy tắc, chọn số lượng tương ứng, Bé xem giờ đúng, Ý nghĩa các con số, Bé với thời tiết, mùa và khí hậu.

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, tên các trò chơi. Hiểu và thực hiện được nội dung các trò chơi.
- Biết sử dụng đúng cách các bảng, các con rối, lô tô của các trò chơi.
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng thực hiện tốt các nội dung của các trò chơi trong góc.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Đeo ký hiệu
- Chọn trò chơi
- Lấy đồ dùng chơi
TC1,2: Thêm, bớt cho đủ số lượng.
TC3: Tách- gộp
TC4: Bé xem giờ đúng
TC6: Ý nghĩa các con số
TC7: Thời tiết, các mùa và khí hậu
TC8: Sự kỳ diệu của phép đo
TC: Tìm bóng
	x
	x
	x
	x

	
	
	Văn học
	CB: + Rối dẹt, rối tay, truyện tranh: Sự tích ngày và đêm, mô hình kể chuyện sáng tạo: Một ngày không có mặt trời, quyển thơ, đồng dao, sa bàn, tranh ảnh, lô tô, kéo, màu, hồ dán,…
- Quyển allbum: Thời tiết, các mùa, các tháng trong năm, các loại gió, nước, lợi ích của gió, nước, ánh sáng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, truyên truyền cách tiết kiệm và sử dụng năng lượng đúng cách.
	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, tên các trò chơi. Hiểu và thực hiện được nội dung các trò chơi.
- Biết cách xem sách, mở sách, biết chơi 1 số trò chơi
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng thực hiện tốt các nội dung của các trò chơi trong góc.
- Phát triển ở trẻ kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Kể chuyện sáng tạo về các hiện tượng tự nhiên.
- Xem sách về các hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa.
- Đọc thơ diễn cảm.
- Kể chuyện bằng sa bàn.
- Làm album chủ điểm.
- Làm quyển lịch hoạt động một ngày của trẻ.
- Xem tranh, truyện nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Chữ cái
	CB: Các bài thơ trong chủ đề hiện tượng tự nhiên, bút, thẻ chữ cái rời, chữ rỗng, giấy, màu, các nắp chai có chữ, xúc xắc, các chấm tròn.
- Bảng chơi:
+ Gạch chân chữ cái trong bài thơ
+ Tìm chữ cái trong từ
+ Ghép chữ
+ Ong tìm chữ
+ Xếp chấm tròn thành chữ cái
	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, tên các trò chơi. Hiểu và thực hiện được nội dung các trò chơi.
- Biết chơi 1 số trò chơi trong góc
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năngphát âmm đúng.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Đeo ký hiệu
- Chọn trò chơi
- Lấy đồ dùng chơi
TC1: Bù chữ còn thiếu
TC2: Tìm chữ cái trong từ
TC3: Bé tập ghép vần
TC4: Ghép chữ theo mẫu
TC 5: Tô, in màu chữ rỗng
TC6: Ong tìm chữ
TC7: Những con xúc xắc ngộ nghĩnh
TC8: Xếp chữ cái từ chấm tròn
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	Nguyên liệu:
+ Giấy màu, keo, kéo, đất nặn, bảng, bút màu, giấy A4, vỏ hộp sữa chua, vỏ hộp thuốc, hộp, bìa, túi lọc cà phê, bột màu, đá, sỏi, băng dính 2 mặt, màu nước, bông, khay, đĩa, khung tranh,Ống hút đã uốn cong, tăm, 4 đồng xu.

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, tên các trò chơi. Trẻ biết thực hành các thao tác, vẽ, tô màu, xé, dán, làm đồ chơi.
- Biết sử dụng các đồ dùng như: bút, keo, giấy.
*Kỹ năng:
- Trẻ biết 1 số kĩ năng vẽ, nặn, xé dán, không bị lòe ra ngoài, kỹ năng quan sát, bố cục tranh.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Đeo ký hiệu
- Trẻ lấy đồ dùng, bàn, ghế.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Vẽ, tô một số hiện tượng tự nhiên, vẽ biển.
- Vẽ một số môn thể thao dưới nước.
- Vẽ cầu vòng sau mưa từ túi lọc cà phê.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	- Tạo hình từ đá cuội, sỏi. 
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Cối xoay gió. - Tạo hình đám mây từ bông.
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	- Làm chong chóng. Làm quạt, làm diều.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Làm mặt trăng huyền ảo.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Nặn một số hiện tượng tự nhiên
	X
	
	X
	

	
	
	
	
	
	- Cắt, xé dán một số hiện tượng tự nhiên, trang phục các mùa.
	X
	
	X
	X

	
	
	Âm nhạc
	- Đồ dùng đồ chơi:
+ Mũ múa, phách gỗ, trống, xắc xô, nón quai thao, đàn ghi ta, đàn organ, máy tính, trang phục biểu diễn, bộ trang điểm,…
	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc chơi, tên các dụng cụ âm nhạc và chức năng.
- Biết sử dụngdụng cụ gõ đệm, trang phục múa hát...
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tự tin, hát to, rõ ràng.
*Thái độ:
-Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Đeo ký hiệu
- Trẻ lấy đồ dùng, bàn, ghế.
- Trẻ hát các bài hát trong chủ điểm.
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.
- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, mùa.
- Vận động múa, vỗ tay theo tiết tấu theo nhạc bài hát.
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc khám phá
	Khám phá khoa học 























*Thực hành kỹ năng
	- Chai nhựa to trong suốt, bông, đá, sỏi, cát, than, cốc đựng nước, 1 ít nước đục, vải lọc, bông gòn.
+ Các loại bảng, bút để trẻ ghi lại quá trình, kết quả của thí nghiệm.
	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của các hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa, khí hậu
- Biết biểu hiện, nguyên nhân, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và cách ứng 
phó.
- Biết thiết kế và làm tuabin 
tạo năng lượng gió, làm thùng rác thông minh.
- Biết làm một số thí nghiệm
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng làm các thí nghiệm, rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ, thảo luận.
- Kỹ năng vẽ thiết kế, chế tạo.
- Kỹ năng tự tin giới thiệu sản phẩm.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Có ý thức bảo vệ bản thân và nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường hạn chế biến
	- TN: Lọc nước.

	
	
	x
	

	
	
	
	- Thùng, ốc vít, ống nhựa, nhựa, keo, kéo, bút


	
	Steam: Làm thùng rác thông minh
- TN: Không khí cần cho sự cháy.
	
	
	
	x

	
	
	
	- Cánh quạt đồ chơi, ống nước bìa, mica, que kem, họp đồ ăn hình trụ, mô hình tuabin gió, quạt đồ chơi, keo dán, dây gai, ghim, kéo, bút chì, giấy trắng giấy màu, bút màu
+ Các loại bảng, bút để trẻ ghi lại quá trình thiết kế dự án
	
	- Steam: Làm tuabin tạo năng lượng gió.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Cuốn lịch cũ, giấy màu, bang dính, hình ảnh các hoạt động 1 ngày.
+ Các loại bảng, bút để trẻ ghi lại quá trình, kết quả của thiết kế dự án.
	
	Chế tạo lịch cô đậu.

	
	
	
	x

	
	
	
	CB: Áo mưa, mũ, tất, giầy dép thật, bảng thời tiết, lô tô thời tiết, búp bê, các loại trang phục đồ chơi, bình nước, cốc, chậu, khăn tắm, khăn lau, quần áo, các công tắc điện bằng đồ chơi, quạt nan, điện thoại,..

	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết được tình huống nguy hiểm xảy ra và có kỹ năng để xử lý.
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng xử lý tình huống.
- Rèn kỹ năng tự tin.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
	- Đeo ký hiệu.
- Chọn trò chơi.
- Lấy đồ dùng chơi.
- Thực hành kỹ năng mặc áo mưa, đội mũ.
- Thực hành kỹ năng rót nước, tắm cho búp bê.
- Thực hành kỹ năng tiết kiệm năng lượng.
- Thực hành kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn.
-  Cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa, Xâu luồn buộc dây.
	x
	x
	x
	x



KẾ HOẠCH NHÁNH 2: GIÓ CÓ Ở ĐÂU?
Thời gian thực hiện: 04/4- 08/4/2022
Người thực hiện: Cô B
Thứ 2 ngày 04 tháng 4 năm 2022
	
Hoạt động
	
Mục đích- yêu cầu
	
Chuẩn bị
	
Tổ chức hoạt động
	Phương án điều chỉnh

	PTTC
- VĐCB:
Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay
- TCVĐ: Chuyền túi cát bằng chân
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay. Giữ được thăng bằng cơ thể khi ném.
- Biết chơi trò chơi vận động.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phối hợp tay, mắt, chân phát triển các nhóm cơ tay và  phối hợp trong vận động.
 - Rèn kỹ năng khéo léo, phản xạ nhanh và kĩ năng hợp tác.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Có tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật; tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia hoạt động.

	1. Đồ dùng của cô:
- Sân tập rộng rãi, sạch sẽ
- Nhạc bài hát: Tôi là gió, Trời nắng trời mưa.
- Túi cát to, rổ, vạch chuẩn, đích ngang.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục, quần áo phù hợp.
- Túi cát đủ cho trẻ hoạt động.


	1. Ổn định tổ chức.
- Cô giới thiệu hoạt động “ Du lịch thật là vui ”. Tham gia hoạt động có 2 đội chơi Đội 1 và Đội 2 và mỗi đội phải vượt qua 3 phần chơi:
Phần chơi thứ nhất: Thể dục vui khỏe
Phần chơi thứ 2: Thi tài
Phần chơi thứ 3: Về đích
2.Nội dung
HĐ1. Khởi động:
- Đi các kiểu đi: Kiễng gót, mũi chân, đi thường, đi nhanh, khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc bài “Trời nắng trời mưa”.
- Chuyển về đội hình 3 hàng dọc.
HĐ2. Trọng động:
* Phần chơi thứ nhất: Thể dục vui khỏe.
- Bài tập PTC: 2 lần 4 nhịp theo bài hát kết hợp với bài : Tôi là gió.
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ ĐT chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.
+ ĐT bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên.
+ ĐT bật: Bật tách khép chân.
- Tập ĐTNM (tay): 2 lần 4 nhịp.
* Phần chơi thứ 2: Thi tài 
+ Hướng dẫn tập vận động cơ bản: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay.
- Trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm, trẻ chia sẻ.
- Cô giới thiệu vận động và hướng dẫn thực hiện.
- Cô làm mẫu:
+ Tập lần 1: Kết hợp phân tích: Tư thế chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai sau vạch ném, 2 tay cầm túi cát mắt nhìn thẳng vào đích.
Tiến hành: Khi có hiệu lệnh “ Ném” 2 tay cô cầm túi đưa lên cao ra sau, người hơi ngả về sau rồi ném thật mạnh về phía đích sao cho túi cát trúng vào đích.
+ Tập lần 2: Vừa tập mẫu vừa hỏi trẻ nhắc lại cách ném.
- Lần 3: Cho trẻ tập mẫu, nhận xét.
* Thực hành, trải nghiệm
+ Lần 1: Cô cho mỗi hàng 1 bạn lần lượt lên thực hiện.
+ Lần 2: Cô để đích xa 2.2m và cho trẻ ném. Cả 2 hàng cùng thực hiện.
- Trẻ thực hiện cô bao quát, sửa sai, nhận xét, động viên trẻ.
- Lần 3: Cô cho trẻ thi đua đội nào ném trúng đích nhiều, đúng kỹ thuật đội đó dành chiến thắng.
- Nhận xét kết quả thi đua, nhắc nhở, sửa sai, động viên trẻ kịp thời.
- Hỏi lại tên vận động: Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Chuyền túi cát bằng chân
* Phần chơi thứ 3: Về đích
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: 2 đội ngồi thành 1 hàng ngang, bạn đầu hàng có nhiệm vụ dùng chân gắp túi cát rồi chuyền cho bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh dùng chân đỡ túi cát và tiếp tục chuyền cho bạn tiếp theo. Cứ như thế chuyển đến bạn cuối hàng. Bạn có nhiệm vụ cho túi cát vào rổ. sau 1 bản nhạc, đội nào nào chuyền được nhiều túi cát về đội đó giành chiến thắng.
- Luật chơi: trong quá trình chuyển không được dùng tay, không rơi túi cát.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, thay đổi hình thức chơi.
- Nhận xét kết quả, tuyên dương trẻ.
 HĐ3. Hồi tĩnh
- Đi lại nhẹ nhàng, thư dãn dưới nền nhạc nhẹ.
	


Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Những trẻ nghỉ học và lý do: 
+ 25 cháu = 85 % trẻ có sức khỏe tốt, hoạt động tích cực, không có biểu hiện mệt mỏi khi tham gia các hoạt động cùng cô. 
+ 2 cháu ( cháu A, B ) = 10%. Cháu A có biểu hiện chảy mũi, cháu B thúng thắng ho. Khi tham gia động ngoài trời phần trò chơi vận động có biểu hiện hơi mệt mỏi, thiếu tập trung. 
+ 1 cháu (cháu C) nghỉ học = 5% do viêm đường hô hấp nên xin nghỉ học buổi học hôm nay.
+ Cô đã gửi bài “ Ném trúng đích ngang bằng 2 tay”; Hoạt động “ Lê chưng táo đỏ” Giải cảm, trị ho khai thác từ kho học liệu của trường, Sở gửi về zalo riêng của mẹ cháu C.  
- Những trẻ có biểu hiện bất thường về ăn ngủ, vệ sinh, bệnh tật:
+ Cháu B ho nên khi ăn cơm với thức ăn mặn, ăn chậm hơn hàng ngày xong vẫn ăn hết khẩu phần ăn.
+ Cháu A chảy mũi nên ngủ có biểu hiện khó thở, đầu giờ ngủ chằn chọc, ngủ không sâu giấc. 
+ Đã trao đổi với cha mẹ trẻ 2 cháu về sức khỏe và kết hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- 90% trẻ chú ý lắng nghe cô hướng dẫn món canh củ, trò chuyện về những thay đổi của thời tiết, tích cực và có hành vi văn minh khi  thực hiện vận động ném trúng đích ngang bằng 2 tay, say sưa tham gia thí nghiệm Trái Đất xoay quanh Mặt Trời và nhận biết được một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- 10% trẻ chưa thực sự mạnh dạn giao tiếp với bạn chơi trong trò chơi bác sĩ. Nói còn hơi nhỏ.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Trẻ có kĩ năng thực hiện chế biến món canh củ khi tham gia trò chơi nấu ăn, biết lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết khi đến trường. Trẻ biết thực hiện vận động ném trúng đích nằm ngang đúng kĩ thuật và nhớ được tên vận động. Thực hiện thành công thí nghiệm Trái Đất xoay quanh Mặt trời. Chơi được các trò chơi trong các góc chơi. 
- Trẻ thực hiện được các kĩ năng phối hợp nhịp nhàng giữa chân, tay, mắt khi thực hiện vận động ném. Có kĩ năng phán đoán, so sánh, thử sai, phối hợp với bạn chơi tốt.
- Tích cực hứng thú tham gia các hoạt động và các trò chơi cùng cô và các bạn.

Thứ 3  ngày 05  tháng  4 năm 2022
	
Hoạt động
	
Mục đích- yêu cầu
	
Chuẩn bị
	
Tổ chức hoạt động
	Phương án điều chỉnh

	PTNT
Trò chơi với những phép đo
	1. Kiến thức
- Trẻ biết đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau và nói được kết quả đo.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, có khả năng diễn đạt và so sánh kết quả đo.
- Rèn khả so sánh, phán đoán, suy luận.
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết kiên trì thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thao tác đo theo quy tắc nhất định.

	- Giấy A4 đủ cho trẻ hoạt động, 3mô hình cái điều hòa gắn trên bảng, 3 mô hình tuabin, các thẻ số, các dụng cụ đo ( thước, bút chì, dây vải, dây len, hộp diêm), bút, bảng kết quả của cô, 3 bảng thực hành của trẻ, vạch xuất phát, 3 vật cản.
- Nhạc bài hát: Tôi là gió
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô giới thiệu sân chơi : Bé vui học toán”. Chủ đề “ Bé với những phép đo”.
2. Nội dung:
- Tham gia sân chơi có rất nhiều trò chơi và trò chơi thứ nhất giành cho các bé là trò chơi: 
* Trò chơi 1: Sự kỳ diệu của phép đo	
- Các con cùng quan sát xem cô có gì đây?
+ Với tờ giấy này con có thể gấp được đồ chơi gì để tạo ra gió?
- Cho trẻ gấp quạt và giơ lên:
+ Con có nhận xét gì về cái quạt? ( quạt dài, quạt ngắn)
+ Vì sao con biết được cái quạt này dài hơn, quạt kia ngắn hơn?
- Để biết chính xác chúng mình hãy đi lấy dụng cụ đo và về đo.
- Cho trẻ  đo
- ĐT: + Con dùng dụng cụ gì đo?
          + Con đo như thế nào?
         + Độ dài cái quạt bằng mấy lần dụng cụ đo của con?
- Hỏi nhiều trẻ trả lời.
+ Vì sao có sự khác nhau giữa các kết quả đo? (Hỏi nhiều trẻ)
- Cô khái quát lại và khen trẻ.
* Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh
- Cô chia lớp thành 3 đội chơi và xếp thành 3 hàng dọc. Cô đã chuẩn bị 1 số dụng cụ đo, mỗi bạn chọn cho mình 1 dụng cụ đo và về 3 hàng.
- Cách chơi: Trên đây là kết quả cô đã đo cái điều hòa bằng các dụng cụ đo có trong rổ. Nhiệm vụ của con phải bật qua vật cản, rồi dùng dụng cụ đo trên tay mình đo độ dài của cái điều hòa, sau khi đo xong con chọn thẻ số tương ứng với số lần đo của mình và về cuối hàng, bạn tiếp theo lên chơi, cứ như vậy con chơi đến hết. Thời gian là 1 bản nhạc, đội nào có kết quả đo đúng nhiều thì đội đó chiến thắng.
 Luật chơi: Bạn đo và lấy thẻ số xong thì bạn tiếp theo mới được lên. 
- Cô cho trẻ chơi và bao quát trẻ trong quá trình chơi.
- Cô nhận xét, động viên, cho trẻ sửa sai(nếu có) và công bố kết quả.
* Trò chơi 3: Phép đo thật thú vị
- Mỗi đội sẽ lấy 1 mô hình tuabin về nhóm và đo.
- Cách chơi: Các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt dùng dụng cụ đo mình chọn và đo cho cô chiều cao cột của tuabin gió, sau khi đo xong con hãy lấy thẻ số tương ứng dán vào bên cạnh dụng cụ đo của con. Đội nào có kết quả đo đúng nhiều đội đó giành chiến thắng.
- Cô nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có), công bố kết quả.
* Trò chơi 4: Cùng đo bước nhảy
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng ngang đứng dưới vạch chuẩn của cô. Trên tay cầm dụng cụ đo và 1 cái bút để đánh dấu. Khi cô hô bật, các con bật thật xa về phía trước. Khi con tiếp đất ở vị trí nào thì con dùng bút đánh dấu lại, dùng dụng cụ đo của mình để đo và nói kết quả đo của mình cho cô và các bạn biết nhé.
- Cô hỏi trẻ:
+ Con dùng dụng cụ nào đo?
+ Con đo được đoạn đường con bật dài mấy lần dụng cụ đo?
+ Có bạn nào có dụng cụ đo giống nhau không?
-Cho trẻ so sánh kết quả đo của các bạn giống nhau xem ai bật xa hơn.
- Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.
3. Kết thúc: 
- Cô động viên khen ngợi trẻ. Nhận xét tình thần chơi và kết quả chơi của các đội.
	



Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Những trẻ nghỉ học và lý do: 
+ 26 cháu = 92 % trẻ có sức khỏe tốt, tham gia các hoạt động tích cực, không có biểu hiện mệt mỏi.
+ 1 cháu = 4%. Cháu có biểu hiện mệt, không muốn chơi tiếp khi đang chơi hoạt động góc.
+ 1 cháu nghỉ học = 4% do viêm đường hô hấp nên xin nghỉ học buổi học hôm nay.
+ Cô đã gửi bài “ Trò chơi với các phép đo” khai thác từ kho học liệu của Sở gửi về zalo riêng cho gia đình.  
- Những trẻ có biểu hiện bất thường về ăn ngủ, vệ sinh, bệnh tật:
+ Cháu A mệt nên khi ăn cháu ăn chậm, không muốn ăn. Cô động viên trẻ ăn để nhanh khỏe.
+ Đã trao đổi với cha mẹ trẻ để có biện pháp kịp thời.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- 90% trẻ chú ý lắng nghe cô hướng dẫn món ăn cho trẻ khi bị táo bón, trò chuyện trang phục khi tới lớp phù hợp với thời tiết. Có hành vi văn minh trong ăn uống: không nói chuyện trong giờ ăn, không rơi vãi thức ăn. Vui thích khi tham gia làm thí nghiệm với vật cản sáng, vật truyền sáng. Nhóm chơi trò chơi bác sỹ hôm nay mạnh dạn chủ động giao tiếp với bệnh nhân.
- 10% trẻ còn nhút nhát chưa tự tin trong quá trình tham gia các hoạt động thí nghiệm.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- 90% trẻ có kĩ năng chế biến một số món như chè đỗ xanh, biết khám bệnh trong trò chơi bác sĩ. 90% trẻ biết chơi trò chơi với các phép đo, biết cách đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo. Biết vận dụng phép đo vào đo các đồ chơi trong lớp, đồ dùng cá nhân của trẻ. Chơi được các trò chơi trong các góc chơi. 
- 90% Trẻ có kỹ năng phán đoán, so sánh, kĩ năng đo khi tham gia trò chơi. 20% trẻ có khả năng phán đoán, so sánh còn hạn chế.
- 95% Tích cực hứng thú tham gia các hoạt động và các trò chơi cùng cô và các bạn.



Thứ 4 ngày 06 tháng  4 năm 2022
	
Hoạt động
	
Mục đích- yêu cầu
	
Chuẩn bị
	
Tổ chức hoạt động
	Phương án điều chỉnh

	PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Chuyện của gió

	1.KT:
- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện và hiểu được nội dung câu chuyện.
- Biết lựa chọn nhân vật minh họa và bước đầu biết kể lại chuyện theo nội dung câu truyện cùng cô.
2. Kỹ năng:  
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, trí tưởng tượng.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc, đủ câu, không ngọng.	
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường.
	Tranh minh họa nội dung câu chuyệntruyện “Chuyện của gió”, Rối dẹt các nhân vật,  que chỉ, ghế ngồi, mũ múa các nhân vật.
-Nhạc bài hát: Tôi là gió

	1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát: Tôi là gió
- Đàm thoại:
+ Bài hát nói về hiện tượng gì?
+ Các con có nhìn thấy gió không?
- Có một câu chuyện rất hay kể về cuộc nói chuyện giữa cậu bé và gió đấy. Để biết cậu bé đã nói chuyện gì các con hãy nghe cô kể câu chuyện: “Chuyện của gió”.
2. Nội dung
HĐ1: Kể chuyện cho trẻ nghe “Chuyện của gió”.
- Kể chuyện diễn cảm cho trẻ nghe lần 1 kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
- Tóm tắt nội dung chuyện: Câu chuyện nói về cuộc trò chuyện của cậu bé và gió, qua câu chuyện cậu bé biết được gió có tầm quan trọng rất lớn đối với sự vật xunh quanh. Và cậu cảm thấy chơi với gió thật vui.
- Kể chuyện lần 2 kể diễn cảm kết hợp với sa bàn rối dẹt theo nội dung truyện.
- TC chuyển tiếp “Gọi gió”
 HĐ2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện
- Đàm thoại nội dung câu chuyện dưới hình thức TC: Rung chuông vàng. Chia lớp thành 3 tổ, khi cô đọc xong câu hỏi, đội nào có câu trả lời thì rung chuông, đội nào rung trước được quyền trả lời. Nếu trả lời chưa đúng các đội còn lại có quyền rung chuông để trả lời. Đội nào trả lời đúng nhiều câu hỏi đội đó giành chiến thắng.
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những ai?
+ Khi cậu bé đội mũ ra bãi cỏ chơi, điều gì đã xảy ra với cái mũ và chiếc áo của cậu bé?
+ Điều gì xảy ra với chính bản thân cậu?
+ Cái gì đã làm được những điều kỳ lạ như vậy?
+ Cậu bé có nghĩ như các con không? Cậu đã nói gì?
+ Gió đã trả lời câu bé như thế nào?
- Các con hãy bắt chiếc tiếng cười của gió nào.
+ Khi nghe gió nói cậu bé có thái độ như thế nào?
+ Khi cậu bé nói những chuyện ấy có gì hay đâu, gió đã nói gì?
+ Gió kể những việc làm tốt của mình đối với mọi vật xung quanh như thế nào?( Làm cánh buồm căng để thuyền ra khơi, làm cối xay gió, tuabin gió quay,…)
+ Nếu không có gió điều gì xảy ra?
+ Vì sao gió lúc thổi nhẹ, lúc thổi mạnh?
+ Sau khi nghe xong câu chuyện cậu bé cảm thấy như thế nào?
- Trong câu chuyện gió được coi là tài sản quý giá của trái đất. Con hãy kể cho cô gió làm được những gì?
- Qua câu chuyện này con rút ra cho mình bài học gì?
=> Giáo dục trẻ: Phải biết quý trọng các nguồn năng lượng tự nhiên và nhân tạo, biết bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên một cách tiết kiệm.
- Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.
- Chơi chuyển: Gió thổi
- Cô cho trẻ xem truyện trên Powpoint( Lần 3)
HĐ3: Củng cố câu chuyện: “Chuyện của gió”
- Cô cho trẻ lựa chọn mỗi trẻ một hình ảnh minh họa cho nhân vật trong truyện, cô là người dẫn chuyện, trẻ đóng vai nhân vật và kể lại chuyện cùng cô.
3. Kết thúc
- Cô và trẻ cùng nhau vận động bài hát: Tôi là gió.
	


Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
+ 27 cháu = 96 % trẻ có sức khỏe tốt, tham gia các hoạt động tích cực, không có biểu hiện mệt mỏi.
+ 1 cháu nghỉ học = 4% do viêm đường hô hấp nên xin nghỉ học buổi học hôm nay.
+ Cô đã gửi bài “ Kể chuyện: Chuyện của gió” khai thác từ kho học liệu của trường gửi về zalo riêng cho gia đình.  
- Những trẻ có biểu hiện bất thường về ăn ngủ, vệ sinh, bệnh tật:
+ Trẻ đang ăn thì bị nôn
+ Đã trao đổi với cha mẹ trẻ để có biện pháp kịp thời.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- 90% trẻ vui thích, hứng thú khi tham gia quan sát thời tiết ngoài trời, chơi với các trò chơi trong khu vực chơi. Có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Trẻ đã tự tin hơn khi trao đổi với cô với bạn, chủ động đề xuất với bạn khi chơi.
- 10% trẻ còn hiếu động trong khi chơi, học. Còn tranh đồ chơi của nhau.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- 95% Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện. Bước đầu biết kể lại câu chuyyện cùng cô với đồ dùng minh họa. Biết và nói được khác nhau giữa ngày và đêm qua hoạt động. 5% khi nhắc lại nội dung truyện còn nhầm lẫn.
- 90% Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, tự tin trả lời câu hỏi của cô đưa ra, kỹ năng phán đoán về sự khác nhau giữa ngày và đêm có sự tiến bộ hơn.
- 90% Tích cực hứng thú tham gia các hoạt động và các trò chơi cùng cô và các bạn.

Thứ 5 ngày 07 tháng 4 năm 2022.
	
Hoạt động
	
Mục đích- yêu cầu
	
Chuẩn bị
	
Tổ chức hoạt động
	Phương án điều chỉnh

	KPKH
Khám phá về gió

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận ra được gió từ các vật xung quanh (từ cây, lá rơi,..)  
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tính chất của các loại gió: không màu, không hình dang, không sờ, nắm, không bắt được.
- Phân loại gió. 
- Trẻ mô tả được gió mạnh, gió nhẹ.(qua động tác, qua lời nói)                                          - Trẻ nhận biết được khi nào có gió mạnh, gió nhẹ.
- Trẻ nói được lợi ích và tác hại của gió với cuộc sống của con người.
2. Kĩ năng.
-  Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân loại:  gió nhân tạo và gió tự nhiên.
- Rèn cho trẻ nói được câu rõ ràng mạch lạc.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tự tin tham gia các hoạt động cùng cô.

	· - Video về lợi ích, tác hại của gió
· - Đồ dùng: khăn bông bay, dây vải, quạt, bảng, tranh lợi ích, tác hại của gió, mặt mếu, mặt cười, vòng, chong chóng, thuyền giấy, chậu nước, bong bóng xà phòng, bóng bàn.
· - Nhạc bài hát, bài giảng trên powerpoint

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt
+ Cô con mình vừa chơi trò gì? Cây rung, lá rụng nhờ gì?
+ Ai biết gì về gió? Gió từ đâu đến?
+ Con người có tạo được ra gió không?
+ Theo con thì có những loại gió nào?
- Trẻ tự do chia sẻ kinh nghiệm của mình.
- Cô dẫn dắt và giới thiệu bài
2. Nội dung
HĐ1: Khám phá về gió
* Gió tự nhiên
- Cô chia lớp thành 2 tổ. Tổ 1: Quan sát quang cảnh sân trường. Tổ 2: Chơi với 1số đồ dùng
- Đàm thoại:
+ Các con vừa quan sát sân trường các con có nhận xét gì?( biểu hiện của lá cây, những sợi dây màu sắc buộc vào cành cây, tóc, quần áo của bạn của cô để nhận biết về gió tại thời điểm)
+ Các con vừa trải nghiệm và chơi với đồ dùng và các con có nhận xét gì?
+ Khi chạy cùng với chong chóng trên tay, con thấy chong chóng làm sao?
+ Khi thả diều, phóng máy bay giấy con thấy điều gì xảy ra?
+Tất cả những thứ đó bay được là nhờ gì?
+ Gió đó gọi là gió gì? Ai biết?
- Cô giới thiệu tên gió cho trẻ và giải thích: Gió tự nhiên là một hiện tượng tự nhiên hình thành do sự chuyển động của không khí và đã tạo ra gió.
- Cho trẻ nhắc lại.
- Vậy gió tự nhiện là gì?
* Gió nhân tạo
-  Cô cho trẻ quan sát 1 số đồ dùng như: Quạt điện, quạt nan, quạt giấy, ống thổi, tờ giấy, bìa, mũ nón và 1 số vật khác: bút, hộp, đồ chơi…
+ Cho trẻ gọi tên các đồ vật
+ Cho trẻ đoán vật nào có thể tạo ra gió
+ Cho trẻ chọn những vật  có thể tạo ra gió  để một bên, những vật không tạo ra gió để một bên.
+ Cho trẻ sử dụng những vật tạo ra gió và nhận xét
+ Gió từ những vật được tạo ra đó là gió gì? Ai biết?
- Cô giúp trẻ biết được thế nào là gió nhân tạo, cho trẻ nhắc lại.
-> Cô khái quát tên gió: Gió nhân tạo là do con người tạo ra và tác động vào.
* Cô vừa giúp chúng mình biết được mấy loại gió? Đó là gió gì?
* Cho trẻ tìm hiểu về tính chất của gió.
+ Các con có nhìn thấy gió không?
+ Theo con có bắt được gió không?
-> Cô khái quát: gió có ở khắp mọi nơi, không nhìn thấy, không màu, không hình dạng, không nắm, sờ, không bắt được gió.
* Chuyển: Trò chơi: Gọi gió
HĐ2: Tìm hiểu lợi ích, tác hại của gió
- Đàm thoại:
+ Gió có cần cho chúng ta không?
+ Điều gì xảy ra nếu như không có gió? 
- Cho trẻ xem video, hình ảnh lợi ích của gió và trò chuyện đàm thoại với trẻ về nội dung video đó.
+ Gió có tác hại gì?
- Cho trẻ xem video, hình ảnh tác hại của gió và trò chuyện đàm thoại với trẻ về nội dung video đó.
-> Cô khái quát và giáo dục trẻ: Tiết kiệm nguồn gió nhân tạo, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, biết sử dụng 1 số đồ dùng để che chắn gió khi đi ngoài đường, biết tìm nơi an toàn để tránh khi gió to.
- Cô cho trẻ liện hệ xung quanh lớp về kiến thức vừa học.
HĐ3: Trò chơi ôn luyện củng cố.
* TC1: Thi xem tổ nào nhanh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Trên bảng của cô có có các hình ảnh mặt mếu, mặt cười. Trong rổ có các hình ảnh về tác hại và lợi ích của gió. Nhiệm vụ của các con là bật nhảy qua chiếc vòng lựa chọn hình ảnh phù hợp để dán vào. Thời gian giành cho mỗi đội chơi là một bản nhạc. Đội nào dán nhanh, dán đúng đội đó giành chiến thắng. Mỗi lần chơi chỉ được dán 1 hình ảnh, bạn dán xong bạn khác mới được lên.
- Cô và trẻ nhận xét kết quả
* TC2: Trẻ chơi với các trò chơi với gió
- Thả thuyền vào khay nước, dùng ống mút thổi quả bóng bàn di chuyển trên con đường bằng đất nặn, quạt bong bóng, chơi với chong chóng.
- Cô nhận xét động viên tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc:
Cô và trẻ hát và vận động: Tôi là gió.
	


Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
+ 28 cháu = 100 % trẻ có sức khỏe tốt, tham gia các hoạt động tích cực, không có biểu hiện mệt mỏi.
- Những trẻ có biểu hiện bất thường về ăn ngủ, vệ sinh, bệnh tật:
+ Trẻ khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường, ăn hết khẩu phần, dễ ngủ và ngủ sâu giấc.
+ Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ trong ngày.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- 92% trẻ vui thích, hứng thú khi tham gia làm thí nghiệm lego bằng năng lượng mặt trời, có hành vi đúng khi tham gia hoạt động ngoài trời là đội mũ khi ra ngoài, Trò chuyện cùng cô về hiện tượng gió bão và gọi người giúp đỡ.
- 8% trẻ còn lúng túng khi hợp tác với nhau để hoàn thành sản phẩm góc xây dựng.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- 90% Trẻ biết tên gọi các loại gió, biết đặc điểm, tính chất, lợi ích và tác hại của gió. Biết chơi một số trò chơi cô tổ chức trong hoạt động. Thành công với thí nghiệm lêgo bằng năng lượng mặt trời và nhớ tên bài thơ, đọc cùng cô bài cầu vồng.
- 90% Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại: gió nhân tạo và gió tự nhiên, nói được câu rõ ràng mạch lạc. 10% khi làm thí nghiệm với lego vẫn còn cần sự hỗ trợ của cô.
- 100% Tích cực hứng thú tham gia các hoạt động và các trò chơi cùng cô và các bạn.
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	Phương án điều chỉnh

	PTTM
Dự án: Làm chong chóng
	1. Kiến thức:
- Trẻ nói tên gọi, đặc điểm cấu tạo của chong chóng ( gồm có cánh quạt, cán cầm, chốt).
- Biết cách sử dụng các kỹ năng vẽ để thiết kế, kỹ năng cắt, dán, gấp, luồn, lắp ghép các đồ vật với nhau để tạo thành chong chóng từ các nguyên vật liệu khác nhau theo ý tưởng của trẻ.
- Biết kết hợp màu sắc hài hòa, chi tiết để tạo ra chong chóng.
2. Kỹ năng:
- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, trí tưởng tưởng, sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm: Thảo luận, cùng đưa ra quyết định về nguyên liệu và cách làm.
- Rèn kỹ năng tự tin, giao tiếp tốt khi trình bày bản thiết kế và sản phẩm của mình.
- Rèn kỹ năng cắt, dán,…
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nguồn năng lượng nhân tạo và tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên.

	- Đồ dùng của cô: Tranh ảnh, video về các loại, các kiểu tuabin gió, quạt gió.
- Đồ dùng của trẻ: Bìa các tông, băng dính, hồ, keo, Các loại nguyên liệu như giấy, lá dừa, nhựa PVC, xốp, que làm cán, Giấy vẽ, bút.
	1. Ổn định tổ chức
- TC: Vũ điệu nhảy múa( Chơi với lông gà)
- Cô hỏi: Con chơi có vui không? Nhờ đâu mà chiếc lông gà bay được?
+ Gió có ở đâu? Có những loại gió nào?
+ Gió có tác dụng gì?( Khô quần áo, mát, chuông gió kêu, quay tuabin gió để tạo ra điện,…)
- Cô con mình cùng quan sát sự hoạt động của tuabin gió nhé.
2. Nội dung
HĐ 1: Cùng bé trò chuyện
- Cô cho trẻ xem hình ảnh và video về tuabin gió
- Thảo luận: 
+ Các con vừa được xem gì? + Tuabin gió hoạt động được nhờ đâu?
-> Khái quát: Năng lượng của gió làm cho cánh quạt của tuabin quay, khi cánh quạt quay trục chính sẽ chuyển động và làm quay trục phát để tạo ra điện.  
- Ngoài tuabin gió còn có cả quạt gió cũng hoạt động được nhờ sức gió.
+ Bạn nào biết đồ chơi gì mà cũng hoạt động nhờ gió không?
+ Các con có thích chơi chong chóng không?
- Nhưng muốn chơi được thì cô con mình phải có chong chóng. Vậy hôm nay cô con mình cùng làm chong chóng nhé.
+ Ai biết về chong chóng hãy kể cho cô và các bạn nghe nào?(Gọi vài trẻ)
- Cô gợi ý: 
+ Chong chóng có đặc điểm gì? Cấu tạo như thế nào?
+ Chong chóng có mấy cánh?
+ Vì sao chong chóng lại quay được? 
+ Khi chong chóng quay có gió mát không?
* TC chuyển: Gió ở nơi đâu
HĐ 2: Thử tài của bé
- Đàm thoại:
+ Để làm được chong chóng con sẽ chọn nguyên liệu gì ?( lá dừa, giấy, xốp, nhựa PVC,..)
+ Con dự định làm chong chóng ntn?
+ Để chong chóng chắc và quay được theo con cần sử dụng những gì?
+ Làm thế nào để  các phần của chong chóng dính được với nhau?
+ Đố con chong chóng quay được là nhờ đâu? Điều gì xảy ra nếu không có cột đỡ?
- Vừa rồi cô thấy các con đã nêu được rất nhiều ý tưởng để làm chong chóng. Vậy cô muốn các bạn có cùng ý tưởng các con hãy về thành 1 nhóm nhé.
HĐ 3: Bé là nhà thiết kế tài ba
- Trẻ về nhóm thực hành vẽ chong chóng dự định nhóm sẽ làm.
- Giáo viên quan sát, khi đến các nhóm cô hỏi trẻ:
+ Các con đã vẽ bản thiết kế của nhóm mình đến đâu rồi?
+ Chong chóng của nhóm mình có mấy cánh?
+ Con còn bổ sung gì nữa không? 
HĐ 4: Bé sáng tạo
- Trẻ lấy nguyên liệu, đồ dùng về nhóm để thực hiện.
- Cô quan sát, trợ giúp trẻ nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Trẻ đếm số hình vuông để tạo thành số cánh, đo độ dài của cán cầm sao cho hợp lý với bản thiết kế của mình.
- Dự kiến: Trẻ để chong chóng theo chiều thẳng đứng nhưng toàn bị đổ. Cô gợi ý: Muốn chong chóng đứng được theo con cần thêm bộ phận gì? Làm trụ đỡ như thế nào?
HĐ5: Bé tập làm MC
- Yêu cầu các nhóm mang sản phẩm lên 
- Trẻ trình bày quá trình chế tạo chong chóng của đội mình.
+ Nhóm con sẽ đặt tên cho sản phẩm của mình là gì?
- Cho trẻ đặt chong chóng trước gió xem có quay được không?( Nếu chong chóng không quay hỏi trẻ vì sao không quay? Nếu được làm lại nhóm con sẽ làm như thế nào? Dành thêm 1 chút thời gian cho trẻ sửa)
* Dự kiến tình huống: Nếu trẻ chưa trình bày được giáo viên đưa câu hỏi gợi ý:
+ Chong chóng làm bằng chất liệu gì?
+ Chong chóng có mấy cánh?
+ Nhóm con đã làm như thế nào?
- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn 
+ Sau khi tạo ra chong chóng các con cảm thấy như thế nào?
- Cô nhận xét chung, nhắc nhở, tuyên dương trẻ.
- Cô mở rộng thêm cho trẻ tạo ra chiếc chong chóng khác nhau.
3. Kết thúc
- Trẻ mang chong chóng ra sân chơi.
	


Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
+ 28 cháu = 100 % trẻ có sức khỏe tốt, tham gia các hoạt động tích cực, không có biểu hiện mệt mỏi.
- Những trẻ có biểu hiện bất thường về ăn ngủ, vệ sinh, bệnh tật:
+ Trẻ khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường, ăn hết xuất, có kỹ năng vệ sinh tốt, đúng thao tác, thuần thục, ngủ sâu giấc.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- 96% trẻ vui thích, hứng thú khi tham gia làm thí nghiệm làm cầu vồng, chú ý nghe cô hướng dẫn thực hiên. Có hành vi an toàn khi sử dụng đồ dùng làm thí nghiệm. Trẻ có hành vi văn minh trong khi chơi các hoạt động góc như nhường bạn,..
- 4% trẻ nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia tích cực với các bạn trong hoạt động làm chong chóng.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- 95% Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo của chong chóng, biết cách dùng 1 số nguyên liệu để lắp ghép, làm chong chóng. Thí nghiệm làm cầu vòng thành công. Biết tạo đám mây từ bông nhiều màu sắc. 5% khi làm thí nghiệm vẫn cần sự hỗ trợ của cô.
- 100% Trẻ có kỹ năng cắt, dán,..lắp ghép để tạo thành chong chóng, kỹ năng thảo luận và làm việc theo nhóm. 
- 100%  Tích cực hứng thú tham gia các hoạt động và các trò chơi cùng cô và các bạn.



